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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

hết hiệu lực một phần trong năm 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày    /01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; 

Tên gọi của văn bản 

Điều khoản, 

nội dung, quy 

định hết hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết 

hiệu lực 

1.  
Nghị 

quyết 

56/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2021 

Ban hành Quy định về phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần 

trăm phân chia các khoản thu giữa 

các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2022-2025 

Khoản 3 Điều 4; 

Khoản 2, khoản 

3 Điều 6 của 

Quy định kèm 

theo Nghị quyết 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 71/2024/NQ-HĐND ngày 

09/12/2024 về Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 

56/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 và Quy định ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 

58/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

01/01/2025 

2.  
Nghị 

quyết 

58/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2021 

Ban hành Quy định về nguyên tắc, 

tiêu chí và định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách địa 

phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Điều 31 của 

Quy định kèm 

theo Nghị quyết 

3.  
Nghị 

quyết 

05/2022/NQ-HĐND 

ngày 29/3/2022 

Quy định mức thu học phí giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công 

lập trên địa bàn tỉnh 

Khoản 2 Điều 2 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 

17/4/2024 về sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung của Nghị quyết số 

05/2022/NQ-HĐND ngày 

29/3/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu quy định mức thu 

01/5/2024 
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học phí giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông công lập trên địa bàn 

tỉnh từ năm học 2022 -2023 đến hết 

năm học 2025 - 2026 

4.  
Nghị 

quyết 

13/2022/NQ-HĐND 

ngày 28/6/2022 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách trung 

ương và mức vốn đối ứng ngân sách 

địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh 

Điều 5 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 29/2024/NQ-HĐND ngày 

17/7/2024 Sửa đổi, bổ sung Điều 5 

của Nghị quyết số 13/2022/NQ-

HĐND ngày 28/6/2022 của HĐND 

tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn ngân sách 

trung ương và mức đối ứng của 

ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

01/8/2024 

5.  
Nghị 

quyết 

56/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Ban hành quy định nội dung, mức chi 

cho các chức danh là thành viên thực 

hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi áp 

dụng đối với giáo dục phổ thông trên 

địa bàn tỉnh 

Điều 1; Điều 2; 

khoản 2, khoản 

3, khoản 4 Điều 

3 của Quy định 

kèm theo Nghị 

quyết 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 

17/4/2024 về sửa đổi, bổ sung một 

số điều Quy định nội dung, mức chi 

cho các chức danh là thành viên 

thực hiện các nhiệm vụ thi tại các 

kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 

56/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 

12 năm 2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

01/5/2024 

6.  
Nghị 

quyết 

69/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 

Quy định chức danh, chế độ chính 

sách đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ 

dân phố và người trực tiếp tham gia 

- Mức phụ cấp 

hàng tháng đối 

với Trưởng Ban 

bảo vệ dân phố, 

Hết hiệu lực theo Nghị quyết số 

21/2024/NQ-HĐND ngày 

17/7/2024 Quy định tiêu chí thành 

lập Tổ; tiêu chí số lượng thành 

01/8/2024 
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hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh 

Phó Trưởng Ban 

bảo vệ dân phố 

quy định tại 

khoản 1 Điều 2; 

- Mức hỗ trợ 

hàng tháng đối 

với Công an 

viên (ở thôn, 

bản thuộc xã), 

Tổ trưởng, Tổ 

phó, Tổ viên Tổ 

bảo vệ dân phố 

quy định tại 

Khoản 1 Điều 3 

viên; mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với 

lực lượng tham gia Tổ bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

7.  
Quyết 

định 

11/2017/QĐ-UBND 

ngày 08/5/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp trong 

công tác quản lý nhà nước về xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Điều 9; Điều 11 

của Quy chế 

kèm theo Quyết 

định 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 

10/5/2024 về Sửa đổi, bổ sung một 

số Quyết định do UBND tỉnh ban 

hành về lĩnh vực quản lý xử lý vi 

phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

24/5/2024 

8.  
Quyết 

định 

22/2017/QĐ-UBND 

ngày 02/8/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

Khoản 3 Điều 8 

của Quy chế 

kèm theo Quyết 

định 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 

10/5/2024 về Sửa đổi, bổ sung một 

số Quyết định do UBND tỉnh ban 

hành về lĩnh vực quản lý xử lý vi 

phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

24/5/2024 

9.  Quyết 32/2018/QĐ-UBND Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu Điều 2; Điều 4 Hết hiệu lực một phần bởi Quyết  
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định ngày 05/10/2018 chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi 

quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 

07/11/2024 Sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Quyết định số 

32/2018/QĐ-UBND ngày 

05/10/2018 của UBND tỉnh Lai 

Châu và Quyết định số 

19/2019/QĐ-UBND ngày 

28/8/2019 của UBND tỉnh Lai 

Châu 

 

20/11/2024 

10.  
Quyết 

định 

35/2018/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2018 

Ban hành Quy định tổ chức thực hiện 

và quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Điều 3, Điều 4, 

Điều 5, Điều 6, 

Điều 7, Điều 8 

của Quy định 

kèm theo Quyết 

định 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

56/2024/QĐ-UBND ngày 

30/10/2024 Ban hành Quy định xác 

định nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

15/11/2024 

Điều 9, Điều 10, 

Điều 11, Điều 

12, Điều 13, 

Điều 14, Điều 

15 và Điều 16 

của Quy định 

kèm theo Quyết 

định 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

57/2024/QĐ-UBND ngày 

31/10/2024 Ban hành Quy định 

tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức 

và cá nhân thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

15/11/2024 

11.  
Quyết 

định 

19/2019/QĐ-UBND 

ngày 28/8/2019 

quy định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng diện tích chuyên dùng của các 

cơ quan, tổ chức và phân cấp thẩm 

quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng diện tích công trình sự 

nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn 

Điều 2; Điều 5 

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết 

định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 

07/11/2024 Sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Quyết định số 

32/2018/QĐ-UBND ngày 

05/10/2018 của UBND tỉnh Lai 

Châu và Quyết định số 

 

 

20/11/2024 
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tỉnh 19/2019/QĐ-UBND ngày 

28/8/2019 của UBND tỉnh Lai 

Châu 

12.  
Quyết 

định 

06/2021/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2021 

Quy định cụ thể một số mức chi sự 

nghiệp bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh 

Khoản 3 Điều 3; 

mục 1, mục 6 

Phụ lục kèm 

theo Quyết định 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 

30/5/2024 về sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung của Quyết định số 

06/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 

3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh quy định cụ thể một số mức chi 

sự nghiệp bảo vệ môi trường trên 

địa bàn tỉnh 

10/6/2024 

13.  
Quyết 

định 

20/2022/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

Khoản 22 Điều 

2; khoản 2 Điều 

3; khoản 1 Điều 

4 của Quy định 

kèm theo Quyết 

định 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 16/2024/QĐ-UBND ngày 

15/5/2024 về Sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

ban hành kèm theo Quyết định số 

20/2022/QĐ-UBND ngày 

25/5/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu  

01/6/2024 

14.  
Quyết 

định 

48/2022/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2022  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định tổ chức thực hiện và quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm 

theo Quyết định số 35/2018/QĐ-

UBND ngày 16/11/2018 của UBND 

tỉnh 

Khoản 1, khoản 

2 Điều 1 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

56/2024/QĐ-UBND ngày 

30/10/2024 Ban hành Quy định xác 

định nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

15/11/2024 

15.  Quyết 52/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm Khoản 4, khoản Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 22/8/2024 
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định ngày 30/12/2022 vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lai 

Châu 

5 Điều 2 định số 31/2024/QĐ-UBND ngày 

12/8/2024 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo 

Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu; sửa đổi, bổ sung khoản 3 

Điều 2 Quyết định số 13/2023/QĐ- 

UBND ngày 26/6/2023 của UBND 

tỉnh phân cấp thực hiện một số 

nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu  

16.  
Quyết 

định 

04/2023/QĐ-UBND 

ngày 17/3/2023 

Ban hành quy định cơ chế quay vòng 

một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển 

trong cộng đồng theo từng dự án, 

phương án hỗ trợ phát triển sản xuất 

cộng đồng thuộc các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Điều 1; khoản 2 

Điều 4; điểm a 

khoản 4 Điều 4 

của Quy định 

kèm theo Quyết 

định 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 

27/3/2024 về sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Quy định cơ chế quay 

vòng một phần vốn hỗ trợ để luân 

chuyển trong cộng đồng theo từng 

dự án, phương án hỗ trợ phát triển 

sản xuất cộng đồng thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu ban hành kèm theo Quyết 

định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 

17/3/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

15/4/2024 

17.  
Quyết 

định 

13/2023/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2023 

Phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ 

cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai 

Châu 

Khoản 3 Điều 2 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 31/2024/QĐ-UBND ngày 

12/8/2024 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định chức năng, 

22/8/2024 
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nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo 

Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu; sửa đổi, bổ sung khoản 3 

Điều 2 Quyết định số 13/2023/QĐ- 

UBND ngày 26/6/2023 của UBND 

tỉnh phân cấp thực hiện một số 

nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu  
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